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	BỘ TƯ PHÁP                  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /TTr-BTP
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2018


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/Qh14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/Qh13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/Qh13 




Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện sự phân công của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/Qh14. Thay mặt Tổ soạn thảo, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết với những nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/Qh14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14). 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2017/QH14 đã phát sinh một số khó khăn trong xử lý các vụ án hình sự có liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do chưa có cách hiểu thống nhất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã giao Chính phủ chủ trì nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự có liên quan.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

- Ngày    /    /2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số ....../QĐ-BTP về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/Qh14 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng với thành phần gồm Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

- Tổ soạn thảo đã khẩn trương tổ chức việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết. Trong quá trình soạn thảo, Bộ Tư pháp đã tổ chức các họp lấy ý kiến  các Bộ, ngành là thành viên Tổ soạn thảo. Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu nghiêm túc các ý kiến phản ánh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, liên quan đến điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14.
- Ngày     /     /2018, dự thảo Nghị quyết được gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành hữu quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng liên quan. Tính đến ngày      /     /2018, Bộ Tư pháp đã nhận được ý kiến góp ý của .... Bộ, ngành và .... cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật.
- Ngày      /     /2018, Hội đồng thẩm định đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14. 

Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, ý kiến của Hội đồng thẩm định để chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ.

- Ngày …./……/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có cuộc họp với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ủy ban tư pháp của Quốc hội để nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Chính phủ.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Bảo đảm đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.
2. Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, logic trong các quy định của Nghị quyết, góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội.

3. Góp phần đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều với những nội dung chính như sau:
1. Nội dung hướng dẫn
Điều 1 Dự thảo Nghị quyết sẽ quy định 03 nội dung:
Thứ nhất, về thời điểm áp dụng điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14

Khoản 1 quy định các cơ quan tiến hành tố tụng phải áp dụng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và các quy định của BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để xử lý tội phạm đối với vụ án đã được khởi tố trước thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2018 về tội hoạt động phỉ theo quy định tại Điều 83, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật theo quy định tại Điều 149, tội kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 hoặc tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 của BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)  mà sau thời điểm đó, vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, không kể là việc khởi tố bị can trong vụ án đó được thực hiện trước hay sau thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2018.
Thứ hai, về việc quyết định mức hình phạt

Khoản 2 quy định trong trường hợp áp dụng quy định của BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để truy tố, xét xử bị can, bị cáo về một trong các tội: hoạt động phỉ ( Điều 83), đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149), kinh doanh trái phép ( Điều 159), cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ( Điều 165), nếu đối chiếu với quy định của BLHS  năm 2015 về các tội phạm khác có cấu thành tội phạm tương ứng  mà có hình phạt nhẹ hơn so với hình phạt được quy định tại các Điều 83, 149, 159 hoặc 165 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì Viện kiểm sát và Tòa án cần áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo để đề nghị hoặc quyết định áp dụng mức hình phạt thích hợp.
Thứ ba, về việc áp dụng các điều luật tương ứng của BLHS năm 2015 để xử lý hành vi phạm tội có liên quan

Khoản 3 xác định các điều luật cụ thể của BLHS năm 2015 có thể áp dụng để xử lý hành vi hoạt động phỉ, đăng ký kết hôn trái pháp luật, kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nếu những hành vi này xảy ra trước 0 giờ ngày 01/01/2018 nhưng sau thời điểm này mới  bị phát hiện. Theo đó, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án sẽ xem xét, áp dụng quy định tương ứng của BLHS năm 2015 để xử lý tội phạm, cụ thể như sau:
- Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại Điều 83 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 về 02 tội danh ướng ứng, đó là tội bạo loạn (Điều 112) hoặc tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113).
- Đối với hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại Điều 149 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng q
uy định tại Điều 336 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật.
- Đối với hành vi kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 về 02 tội danh tương ứng, đó là tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206) hoặc tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a).
- Đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì cần xem xét, áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 về 09 tội phạm sau đây:

+ Tội vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217); 

+ Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 218); 

+ Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219);

+ Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220);

+ Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221);

+ Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222);

+ Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 223);

+ Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 224);

+ Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Điều 230).
2. Về trách nhiệm tổ chức thực hiện (Điều 2)

Điều 2 dự thảo Nghị quyết giao Chính phủ Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
3. Về ngày có hiệu lực thi hành của Nghị quyết (Điều 3)

Nghị quyết quy định thời điểm có hiệu lực thi hành là ngày…. Tháng ….  năm 2018
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, đa số các ý kiến nhất trí về các nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề có ý kiến khác nhau, đó là phạm vi dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14, Bộ Tư pháp báo cáo và xin ý kiến Chính phủ:
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, phạm vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 41/2017/QH14 liên quan đến 04 tội danh được quy định trong BLHS năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), đó là tội hoạt động phỉ theo quy định tại Điều 83, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật theo quy định tại Điều 149, tội kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 hoặc tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù khó khăn, vướng mắc hiện nay mà một số cơ quan tiến hành tố tụng đang gặp là chưa có cách hiểu thống nhất liên quan đến việc áp dụng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong việc xử lý các vụ án hình sự có liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong thời gian tới khó khăn, vướng mắc này có thể sẽ phát sinh đối với việc xử lý các vụ án hình sự có liên quan đến hành vi hoạt động phỉ, đăng ký kết hôn trái pháp luật hoặc kinh doanh trái phép quy định tại các Điều 83, 149 và 159 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Do đó, phạm vi dự thảo Nghị quyết cần bao quát hết các trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 41/2017/QH14.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, không nên mở rộng phạm vi của dự thảo Nghị quyết đối với toàn bộ nội dung quy định điểm e khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 41/2017/QH14, bởi trong thực tế, những khó khăn, vướng mắc chỉ tập trung vào hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 
Dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. 
Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Hồ sơ dự án Luật kèm theo gồm có:
- Dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/Qh14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/Qh13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/Qh13
- Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định về dự thảo Nghị quyết.

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành về dự thảo Nghị quyết.
- Bản thuyết minh về dự thảo Nghị quyết.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo); 

- Các Phó TTg CP (để báo cáo);

- Các Thành viên Chính phủ;

- Ban Nội chính TW;

- Văn phòng TW Đảng;

- Ủy ban Pháp luật Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của QH;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (05b).
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Lê Thành Long
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